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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 30/2014/TT-BTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất,  
chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất  

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về hồ sơ 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn 

về tài nguyên và môi trường; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; cơ sở tôn 
giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng 
ngoại giao; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác 
có liên quan đến việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, thu hồi đất. 
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Chương II 
HỒ SƠ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT,  
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 
Điều 3. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm: 

a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo 

bản thuyết minh dự án đầu tư; 
Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì 

không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao 
quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định 
phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho 
thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) 
đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt 
dự án; 

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. 
Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ 

địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo 
địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất. 

2. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án không phải trình 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận 
đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình gồm: 

a) Giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm d Khoản 1 Điều này;  
b) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận 
đầu tư; 

c) Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án 
đầu tư xây dựng công trình; 
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Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật xây dựng công trình tôn giáo. 

3. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi là cấp tỉnh) quyết định giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường 
lập gồm: 

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 
Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định 
đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn 
bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ 
hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 68 
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Trường hợp dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại đảo và 
xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển mà không thuộc trường hợp được Quốc hội 
quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải 
có văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 13 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

b) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho 
thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải 
lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo 
quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử 
dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy 
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh   

1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ các giấy tờ quy định tại Điểm a 
và Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này;  

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 
đây gọi là cấp huyện) quyết định giao đất, cho thuê đất do Phòng Tài nguyên và 
Môi trường lập gồm: 

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 
b) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP; 

c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo 
quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 5. Hồ sơ trình ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết 
quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu giá quyền sử dụng đất   

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền gồm:  
1. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 
2. Báo cáo của cơ quan tài nguyên và môi trường về việc người trúng đấu giá 

không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu.     
3. Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định hủy quyết định công nhận kết quả 

trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 
Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử 

dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm: 
a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Thông tư này; 
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất gồm: 

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 
b) Biên bản xác minh thực địa; 
c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận 
đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường 
hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu 
sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định 
tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã 
lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự 
án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp 
giấy chứng nhận đầu tư;  

d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và 
Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường 
hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông 
nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở 
lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy 
định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai; 
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đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 
e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 
Điều 7. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  
1. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các Điều 3, 4 và 6 
của Thông tư này được lập trên cơ sở hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất và ý kiến tại cuộc họp thẩm định hoặc ý kiến bằng văn bản của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc kết quả kiểm tra thực địa. 

2. Nội dung văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất gồm: 
a) Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
b) Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt có liên quan đến dự án (nếu có); 
c) Đánh giá về yêu cầu sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng đất. Đối với loại dự án chưa có quy định về tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng đất thì cơ quan thẩm định căn cứ vào quy mô, tính chất dự án và 
khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa phương để đánh giá; 

d) Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh 
giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư; tác động môi trường do sử dụng 
đất; mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ số, mật độ xây 
dựng, độ cao, độ sâu trong lòng đất đối với dự án xây dựng công trình; mức độ ảnh 
hưởng đến vấn đề quốc phòng, an ninh (nếu có); 

đ) Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và khả năng đáp 
ứng về quỹ đất của địa phương đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư. 

3. Nội dung văn bản thẩm định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai gồm: 

a) Xác định loại dự án đầu tư và đối tượng phải áp dụng điều kiện giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

b) Đánh giá về mức độ đáp ứng điều kiện ký quỹ, điều kiện về năng lực tài 
chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, điều kiện về 
không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng 
đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. 

Điều 8. Hồ sơ giao đất trên thực địa  
Hồ sơ giao đất trên thực địa gồm:  
1. Biên bản giao đất trên thực địa theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; 
2. Biên bản giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất (nếu có). 


